	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS THÁI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN GDCD 8

(Thời gian làm bài: 45 phút)


A. MA TRẬN:

	      Mức độ

Chủ  đề
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Góp  phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

	Nêu được biểu hiện của  góp  phần xây dựng...  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số  câu: 

Điểm:
	3  
1,2 
	
	
	
	
	
	
	
	3  
1,2

	2. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	Nêu được biểu hiện của  tôn trọng và...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số  câu: 

Điểm:
	1 
0,4 
	
	
	
	
	
	
	
	1 
0,4

	3. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
	Nêu được biểu hiện của xây dựng tình bạn...   
	
	Hiểu  được  đặc điểm của tình bạn qua câu nói
	
	
	
	
	
	

	Số  câu: 

Điểm:

	1 
0,4
	
	1 
0,4
	
	
	
	
	
	2 
0,8

	4. Tự lập
	
	
	Hiểu biết qua câu nói, việc làm thể hiện tính tự lập
	
	
	-Vận dụng kiến thức  để  xử lý tình huống
	
	-Vận dụng kiến thức  để  xử lý tình huống
	

	Số  câu: 

Điểm:


	
	
	4 
   1,6
	
	
	0,5
1,0
	
	0,5
1,0
	5 
   3,6

	5. Lao động tự giác và sáng tạo
	- Hs nhớ được khái niệm, 
biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo
	
	
	Hiểu  được  ý  nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo
	
	Liên hệ trong học tập
	
	
	

	Số  câu: 

Điểm:
	5
2,0
	
	
	0,5

1,0 
	
	0,5

1,0
	
	
	6
4,0 

	Tổng số  câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ:
	10 
   4,0

40%
	5 
2,0

20%
	0,5

1,0

10%
	1

2,0

20%
	0,5
1,0 

10%
	17

10

100%


B. ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm: (6đ)
Câu 1: : Biểu hiện nào dưới đây thể hiện góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

A. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

B. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.

C. Tụ tập đánh bạc, hút chích ma túy.

D. Lấy vợ, lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định.
Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người lao động tự giác và sáng tạo?

A. Thụ động, máy móc, rập khuôn, bảo thủ, trì trệ.

B. Luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới, tạo ra hiệu quả tốt.

C. Dựa dẫm vào bạn khi phát biểu ý kiến của lớp.

D. Chỉ nghe theo lời người khác, ít suy nghĩ.

Câu 3: Biểu hiện nào thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam.

B. Tiếp thu không cần chọn lọc.

C. Bắt chước kiểu quần áo, đầu tóc của các ngôi sao.

D. Tiếp thu có chọn lọc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh truyền thống dân tộc.

Câu 4: Biểu hiện nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

A. Sinh đẻ có kế hoạch.                         B. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.

C. Tụ tập đánh bạc, chích hút ma túy.   D. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.
Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?

A. Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình.

B. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

C.Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.

D. Trẻ em tụ tập quán xá, la cà ngoài đường.

Câu 6: Cho biết biểu hiện “ Tự vươn lên bằng tài năng, sức lực của mình” là thể hiện đức tính gì ?

A. Giữ chữ tín.                          C. Tôn trọng lẽ phải

B. Liêm khiết                            D. Tự lập.
 Câu 7: Cho biết trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào nói lên người có tính tự lập ?
A. Công việc của mình nhờ bạn làm thay.            B. Luôn dựa dẫm vào bạn bè.

C. Tự học bài, làm bài không đợi ai nhắc nhở.     D. Gặp bài tập khó nản lòng không làm.

Câu 8:Cho biết hành vi nào sau đây thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh ?

A. Chơi với bạn để được bạn giúp đỡ.    B. Tìm khuyết điểm của bạn để phê bình.

C. Luôn bao che khuyết điểm cho bạn.    D. Tôn trọng bạn, đối xử bình đẳng không vụ lợi.

Câu 9: Lao động tự giác là:
A. Do áp lực từ bên ngoài.                     B. Chủ động làm việc.

C. Luôn phụ thuộc vào người khác.       D. Do bố mẹ nhắc nhở.

Câu 10: Lao động sáng tạo là:

A. Luôn tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu. 

B. Dập khuôn theo những cái đã có.

C. Luôn làm theo ý mình không quan tâm đến kết quả.
D. Luôn làm và nghe theo ý của người khác.
 Câu 11: Hành động giơ đôi bàn tay của Bác Hồ và nói:"Đây, tiền đây"thể hiện đức tính gì?

A.Tự lập.          B. Giữ chữ tín.          C. Liêm khiết.         D. Giản  dị.
.Câu12: Câu: " Thêm bạn bớt thù" có nghĩa là:

A. Càng thêm bạn, càng thêm thù.      B. Càng thêm bạn, càng không tốt.
C. Càng thêm bạn, càng tốt.                D. Càng thêm bạn, càng mất nhiều thời gian.

Câu 13: Biểu hiện nào sau đây nói về người có tính tự lập ?

A.Tất cả mọi việc luôn đợi cha, mẹ nhắc nhở mới làm.
B. Không làm được bài thì tìm mọi cách để có tài liệu chép.

C. Trước khó khăn luôn hoang mang, sợ hãi.

D. Luôn chủ động trong học tập và làm việc không cần ai nhắc nhở.
 Câu 14:Người tự lập là:
A. Luôn trông chờ vào người khác.                   B. Luôn dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

C. Tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình.  D. Không tự mình làm bất cứ việc gì.
 Câu 15: Biểu hiện nào không thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Luôn tôn trọng và ủng hộ truyền thống của các dân tộc khác.
B. Tiếp thu có chọn lọc những nền văn hóa của các dân tộc khác.

C. Thích tìm hiểu,khám phá những điều mới lạ từ các dân tộc khác.

D. Luôn chê bai, nói xấu về nền văn hóa của các dân tộc khác.

II. Phần tự luận: (4 đ)
Câu 1: ( 2,0điểm).Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo? Nếu chúng ta không lao động tự giác và sáng tạo sẽ dẫn đến hậu quả gì? Liên hệ hậu quả thiếu lao động tự giác và sáng tạo trong học tập? 
Câu 2 ( 2,0điểm).Bài tập tình huống
Mặc dù nhà ngay gần trường, nhưng hằng ngày bố mẹ vẫn phải đưa đón Nam đi học. Thấy vậy, Hải hỏi Nam:” Sao cậu không tự đi học?”. Nam trả lời: “ Mình là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ không chăm mình thì còn chăm ai. Mình mới học lớp 8, bố mẹ chăm sóc như vậy là đương nhiên”.

a. Em có đồng ý với ý kiến của Nam không? Vì sao?

b. Nếu là Hải, em sẽ nói gì với Nam?

pBIỂU ĐIỂM
Phần I:Trắc nghiệm(6 đ)

Mỗi đáp án đúng được 0,4 đ

	      Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp    án
	A
	B
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	 B
	A
	A
	D
	D
	C
	D


II. Phần tự luận: (4đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm số

	Câu1
2,0 điểm
	*/ H/s nêu được ý nghĩa

- Vì: Chúng ta sống trong thời kì khoa học kĩ thuật  được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống nên cần lao động tự giác và sáng tạo để tiếp cận được cái mới, cái tiến bộ.

*/ H/s liên hệ

- Hậu quả: Không tiếp nhận được cái mới, không tiến bộ dược những thành quả cao.

- Hậu quả trong học tập:

+ Kết quả học tập kém.

+ Trở thành người lười biếng.

+ Mọi người không tôn trọng.

+ Uy tín bị giảm sút.
	(2,0 điểm) 

(0,5đ)
(0,5đ)
(1,0đ)
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu2

2

điểm
	a. Em không đồng ý với ý kiến của Nam.
Vì Nam làm như vậy là phụ thuộc, dựa dẫm, ỷ lại vào bố mẹ, là không có tính tự lâp.

b. Nếu là Hải em sẽ nói với Nam:

- Mình đã lớn rồi, mình phải tự làm một số việc, đặc biệt là việc tự đi học vì nhà bạn cũng ở gần trường.

- Bạn không nên phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ vì làm như vậy sẽ khiến bạn mãi không trưởng thành lên được.
	( 2 điểm)
(0,5đ)

 (0,5đ)
(0,5đ)

(0,5đ)




            BGH duyệt                           Tổ trưởng duyệt                               Người ra đề 

           Lê Văn Triển                            Dư Thị Khiến                                Bùi Thị Hải Vân
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